
 

UBND HUYỆN KIẾN THỤY                              BÀI  KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

TRƯỜNG TH THUẬN THIÊN                     MÔN TOÁN LỚP 4 NĂM HỌC: 2024 - 2025                                                                                                                                                                                                                

                                   Thời gian:  làm bài 50 phút (không kể thời gian giao đề) 

Họ và tên :…………………………………………Lớp:..........     

 

PHẦN I: Trắc nghiệm (3 điểm).  Khoanh vào trước câu trả lời đúng: 

Câu 1( 1điểm) M1:  

a) Giá trị của chữ số 8 trong số 823 335 là bao nhiêu?             

  A. 80 000                              B. 8 000               C. 800            D. 800 000 

b) Số 37 682 900 được đọc là:  

 A. Ba mươi bảy triệu sáu trăm tám mươi hai nghìn chín trăm. 

 B. Ba mươi bảy sáu trăm tám mươi hai chín trăm.  

 C. Ba mươi bảy triệu sáu tám hai nghìn chín trăm . 

 D. Ba mươi bảy triệu sáu trăm tám hai nghìn chín trăm đơn vị. 

Câu 2 ( 1điểm) M1 

a)  Số gồm “ 3 trăm nghìn, 5 nghìn, 5 trăm, 7 đơn vị” được viết là:              

  A. 305 507                   B. 355 007               C. 350 070         D. 305 570 

b) Số 624 422 làm tròn đến hàng trăm nghìn, ta được số:  

 A. 500 000       B. 560 000   C. 600 000       D. 550 000 

Câu 3(1điểm)M2:  

a) Số nhỏ nhất trong các số: 21 897; 12 789; 19 182; 28 911 là: 

A. 21 897                  B. 12 789                   C. 19 182                 D. 28 911 

b) Giá trị của biểu thức (22 500 + 2 500) × 3 là:  

A. 75 000                   C. 25 000                     B. 72 000     D. 7 500 

PHẦN II: Tự luận (7 điểm).  

Câu 4 (2điểm) M1:Điền số thích hợp vào chỗ trống:  

 a) 3 phút 24 giây = ………….giây        450 kg  = …… tạ ….. kg 

b) Lễ kỉ niệm 230 năm ngày sinh của Đại thi hào Nguyễn Du được tổ chức vào năm 1996. 

Vậy Nguyễn Du sinh ra vào năm nào ?...............................……………………. 

Năm đó thuộc thế kỉ nào?............................................................................................................... 

Câu 5: M2 (1điểm): Đặt tính rồi tính  

                  a) 27 369 + 34 424                   b) 90 714 - 61 532  

………………….………………………………….………………………..……………….

….……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 



 

………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Câu 6 (1điểm) M2:  

 a) Viết tên các cặp cạnh song song có trong hình bên: 
 
 

 ............................................................................. 

..............................................................................  

 b) Viết tên các cặp cạnh vuông góc có trong hình bên: 

................................................................................  

................................................................................ 

 

 

 

 
 

Câu 7 (2điểm) M2: Người ta đóng 32 viên thuốc say tàu xe vào 8 vỉ đều nhau. Hỏi 8432 

viên thuốc say tàu xe cùng loại thì đóng được bao nhiêu vỉ như vậy? 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Câu 8 ( 1điểm) M3: Tính thuận tiện:                 

   a) 4654 + 2129 – 654 + 871                                      b) 1364 – 517 + 636 – 483 

…………………………………………………………………………….….…..…………

…………………………………………………………….…….……..……………………

……………………………………………….……….…………………….......................... 

………………………………………………………………………………………............ 

…………………………………………………………………………….….…..…………

…………………………………………………………….…….……..……………………. 

................................................................................................................................................ 
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HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN GIỮA HỌC KỲ I LỚP 4 

I.  Phần trắc nghiệm 

 

Câu 1-1điểm Câu 2-1điểm Câu 3-1điểm 

a) D 

b) A 

a) A 

b) C 

a) B 

b) A 

 

Phần II: Tự luận 

Câu 4: M1(2 điểm).  

a) 3 phút 24 giây = 144giây                  450 kg  = 4 tạ 50 kg 

b) Lễ kỉ niệm 230 năm ngày sinh của Đại thi hào Nguyễn Du được tổ chức vào năm 1996. 

Vậy Nguyễn Du sinh ra vào năm :   1766 

Năm đó thuộc thế kỉ :                       XVIII 

Câu 5: M2 (1 điểm). 

a)    27 369                     b) 90 714           

+ 34 424                       - 61 532                 

             61 793                              29 182            

Câu 6: M2 (1 điểm). 

a) Cặp cạnh song song là: AB và DC 
 

b) Các cặp cạnh vuông góc là: AB và AD; DA và DC. 

 

Câu 7: M2 (2 điểm) 

                                

Bài giải 

Số viên thuốc đóng trong mỗi vỉ là: 

32 : 8 = 4 (viên) 

Có 8432 viên thuốc đóng được số vỉ là: 

8432 : 4 = 2108 (vỉ) 

Đáp số: 2108 vỉ thuốc. 

        

Câu 8:  

a) 4654 + 2129 – 654 + 871 

 = ( 4654 – 654) + (2129 + 871) 

=           4000      +       3000  

 = 7000 

 

b)           1364 – 517 + 636 – 483  

           = (1364 + 636) – (517 + 483) 

           =       2000       –      1000 

            = 1000 



 

 


